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1 2051012004 Nguyễn Vân Anh 09/10/2002 2020 CQ_CN 4.00 90 Xuất sắc 7.800.000     100% 7.800.000      

2 2051012054 Vũ Nguyễn Mai Linh 29/11/2002 2020 CQ_CN 3.86 100 Xuất sắc 7.800.000     100% 7.800.000      

3 2051012056 Lê Phi Long 19/07/2002 2020 CQ_CN 3.86 90 Xuất sắc 7.800.000     100% 7.800.000      

4 2051012086 Lại Bình Phong 08/09/2002 2020 CQ_CN 3.64 95 Xuất sắc 7.800.000     100% 7.800.000      

5 2051010083 Phan Thanh Hải 18/05/2002 2020 CQ_CN 3.68 85 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

6 2051012082 Nguyễn Thị Ý Nhi 18/05/2002 2020 CQ_CN 3.64 85 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

7
2051010255 Phạm Hữu Quyết 01/01/2002 2020 CQ_CN 3.59 89 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

 Chưa cung cấp thông tin 

tài khoản 

8 2051012087 Lê Văn Phôn 01/03/2002 2020 CQ_CN 3.55 85 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

9 2051012127 Nguyễn Anh Tuấn 05/03/2002 2020 CQ_CN 3.55 82 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

10 2051012137 Nguyễn Thảo Vy 04/10/2002 2020 CQ_CN 3.55 82 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

11 2051012097 Phan Thị Hồng Quế 09/02/2002 2020 CQ_CN 3.50 85 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

12 2051012019 Lương Tấn Đạt 14/10/2002 2020 CQ_CN 3.45 95 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

13 2051010084 Nguyễn Hoàng Hảo 29/01/2002 2020 CQ_CN 3.45 87 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

14 2051010017 Trương Đình Anh 27/05/2002 2020 CQ_CN 3.41 85 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

15 2051010118 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/07/2002 2020 CQ_CN 3.41 82 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

16 2051012044 Trần Duy Khang 05/01/2002 2020 CQ_CN 3.36 90 Giỏi 7.800.000     70% 5.460.000      

17 2051050182 Phan Thị Cẩm Hường 27/12/2002 2020 CQ_CN 3.89 95 Xuất sắc 9.510.000     100% 9.510.000      

18 2054052031 Lê Ngọc Minh 25/10/2002 2020 CQ_CN 3.79 100 Xuất sắc 9.510.000     100% 9.510.000      

19 2054052057 Đặng Quỳnh Phương Thảo 24/03/2002 2020 CQ_CN 3.68 90 Xuất sắc 9.510.000     100% 9.510.000      

20 2051050457 Trần Thị Thu Thảo 03/05/2002 2020 CQ_CN 3.61 95 Xuất sắc 9.510.000     100% 9.510.000      

21 2054052059 Nguyễn Thị Bích Thảo 01/08/2002 2020 CQ_CN 3.75 82 Giỏi 9.510.000     70% 6.657.000      

22 2054052060 Nguyễn Thị Thu Thảo 29/05/2002 2020 CQ_CN 3.71 87 Giỏi 9.510.000     70% 6.657.000      

23 2054052069 Đặng Thị Thủy Tiên 17/11/2002 2020 CQ_CN 3.68 85 Giỏi 9.510.000     70% 6.657.000      

24 2054052019 Nguyễn Thị Như Hiếu 16/05/2002 2020 CQ_CN 3.57 90 Giỏi 9.510.000     70% 6.657.000      

25 2051050481 Nguyễn Cao Thống 05/09/2002 2020 CQ_CN 3.50 82 Giỏi 9.510.000     70% 6.657.000      
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26 2054052005 Trần Nguyễn Mai Anh 15/09/2002 2020 CQ_CN 3.43 95 Giỏi 9.510.000     70% 6.657.000      

27 2054052063 Nguyễn Thị Thủy 20/11/2002 2020 CQ_CN 3.43 86 Giỏi 9.510.000     70% 6.657.000      

28 2054050033 Trần Mỹ Duyên 03/03/2002 2020 CQ_CN 3.36 100 Giỏi 9.510.000     70% 6.657.000      

29 2051052096 Bùi Tiến Phát 24/06/2002 2020 CQ_CN 4.00 95 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

30 2051052072 Lê Văn Lâm 02/01/2002 2020 CQ_CN 3.82 90 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

31 2051050145 Trương Thị Kim Hoa 19/07/2002 2020 CQ_CN 3.79 95 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

32 2051052051 Phan Lê Hồ 02/06/2001 2020 CQ_CN 3.79 94 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

33 2051050420 Ngô Thị Kim Tài 18/03/2002 2020 CQ_CN 3.79 93 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

34
2051052117 Nguyễn Hồng Sơn 18/05/2002 2020 CQ_CN 3.75 93 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

 Chưa cung cấp thông tin 

tài khoản 

35 2051052120 Nguyễn Thị Thanh 05/05/2002 2020 CQ_CN 3.75 90 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

36 2051052140 Lê Quang Tới 25/09/2002 2020 CQ_CN 3.68 95 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

37 2051052127 Ngô Minh Thành 13/01/2002 2020 CQ_CN 3.68 93 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

38 2051050265 Đặng Văn Mãi 19/12/2001 2020 CQ_CN 3.64 100 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

39 2051050561 Hồ Quang Văn 12/02/2002 2020 CQ_CN 3.61 100 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

40 2051052054 Đoàn Gia Huy 03/01/2002 2020 CQ_CN 3.61 93 Xuất sắc 10.110.000   100% 10.110.000    

41 2051052059 Đậu Xuân Hoàng Hùng 28/12/2002 2020 CQ_CN 3.82 85 Giỏi 10.110.000   70% 7.077.000      

42 2051052135 Cao Nguyên Thụy 26/01/2002 2020 CQ_CN 3.82 85 Giỏi 10.110.000   70% 7.077.000      

43
2051050459 Trịnh Quốc Thảo 27/12/2002 2020 CQ_CN 3.79 84 Giỏi 10.110.000   70% 7.077.000      

 Chưa cung cấp thông tin 

tài khoản 

44 2051052137 Trần Nhật Tiến 28/03/2002 2020 CQ_CN 3.75 85 Giỏi 10.110.000   70% 7.077.000      

45 2151013099 Trần An Tiến 28/01/2003 2021 CQ_CN 4.00 95 Xuất sắc 10.410.000   100% 10.410.000    

46 2151010421 Trương Bùi Anh Tuấn 28/04/2003 2021 CQ_CN 3.86 100 Xuất sắc 10.410.000   100% 10.410.000    

47 2151013036 Trịnh Huỳnh Thịnh Khang 14/09/2003 2021 CQ_CN 3.86 99 Xuất sắc 10.410.000   100% 10.410.000    

48 2151010277 Mai Hoàng Phát 08/11/2003 2021 CQ_CN 3.86 90 Xuất sắc 10.410.000   100% 10.410.000    

49 2151013089 Tsàn Quý Thành 22/05/2003 2021 CQ_CN 3.86 90 Xuất sắc 10.410.000   100% 10.410.000    

50 2151013097 Phạm Công Thuận 10/04/2003 2021 CQ_CN 3.71 93 Xuất sắc 10.410.000   100% 10.410.000    

51 2151013110 Phạm Đỗ Minh Vương 07/11/2003 2021 CQ_CN 4.00 85 Giỏi 10.410.000   70% 7.287.000      

52 2151013094 Lâm Phát Thịnh 04/01/2003 2021 CQ_CN 4.00 85 Giỏi 10.410.000   70% 7.287.000      

53 2151013053 Hoàng Quốc Minh 07/06/2003 2021 CQ_CN 3.93 85 Giỏi 10.410.000   70% 7.287.000      

54 2151010290 Đặng Minh Phúc 29/04/2003 2021 CQ_CN 3.93 82 Giỏi 10.410.000   70% 7.287.000      

55 2151013090 Đoàn Thị Thảo 20/02/2003 2021 CQ_CN 3.86 85 Giỏi 10.410.000   70% 7.287.000       ĐTB hệ 10: 8,91 

56 2154053008 Đặng Vạn Như Ý 11/06/2003 2021 CQ_CN 3.41 80 Giỏi 11.275.000   70% 7.892.500      

57 2154050235 Trần Nguyễn Hoàng Phúc 08/07/2003 2021 CQ_CN 3.31 90 Giỏi 11.275.000   70% 7.892.500      
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58 2154050008 Đào Lam Anh 23/05/2003 2021 CQ_CN 3.25 90 Giỏi 11.275.000   70% 7.892.500      

59 2154050058 Phan Thị Thùy Dương 26/12/2003 2021 CQ_CN 3.25 85 Giỏi 11.275.000   70% 7.892.500      

60 2154050301 Lê Minh Tính 18/01/2003 2021 CQ_CN 3.22 90 Giỏi 11.275.000   70% 7.892.500      

61 2154050268 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 26/12/2003 2021 CQ_CN 3.19 99 Khá 11.275.000   50% 5.637.500      

62 2154050362 Mạc Hoàng Yến 25/03/2003 2021 CQ_CN 2.97 90 Khá 11.275.000   50% 5.637.500      

63 2154050334 Nguyễn Ích Trường 07/07/2003 2021 CQ_CN 2.88 90 Khá 11.275.000   50% 5.637.500      

64 2154050273 Trần Ngọc Thành 19/09/2003 2021 CQ_CN 2.88 89 Khá 11.275.000   50% 5.637.500      

65 2154050328 Nguyễn Thị Lệ Trinh 01/05/2003 2021 CQ_CN 2.84 100 Khá 11.275.000   50% 5.637.500      

66 2154053006 Trần Thanh Trúc 23/03/2003 2021 CQ_CN 2.81 93 Khá 11.275.000   50% 5.637.500      

67 2154050041 Giang Bửu Dinh 16/08/2003 2021 CQ_CN 2.81 90 Khá 11.275.000   50% 5.637.500      

68 2154053003 Hoàng Tân Ngọc Liên 17/10/2003 2021 CQ_CN 2.81 90 Khá 11.275.000   50% 5.637.500      

69 2151053040 Trần Thị Na 16/06/2003 2021 CQ_CN 4.00 95 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

70 2151050277 Nguyễn Hữu Nghĩa 04/06/2003 2021 CQ_CN 4.00 95 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

71 2151053020 Lê Trương Minh Hoàng 21/11/2003 2021 CQ_CN 4.00 95 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

72 2151053022 Dương Vĩnh Huy 24/05/2003 2021 CQ_CN 4.00 95 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

73 2151050123 Nguyễn Song Hậu 27/07/2003 2021 CQ_CN 4.00 92 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

74 2151053005 Nguyễn Văn Cảnh 10/06/2003 2021 CQ_CN 4.00 90 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

75 2151053067 Nguyễn Thị Mỹ Vân 04/12/2003 2021 CQ_CN 4.00 90 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

76 2151050444 Hồ Thanh Thúy 24/11/2003 2021 CQ_CN 4.00 90 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

77 2151050223 Trần Lê Lân 25/06/2003 2021 CQ_CN 4.00 90 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

78 2151053054 Phạm Ngọc Trường Sơn 10/10/2003 2021 CQ_CN 3.89 100 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

79 2151050219 Trần Tuấn Kiệt 31/07/2003 2021 CQ_CN 3.89 90 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

80 2151050045 Trương Đình Nhật Cường 07/10/2003 2021 CQ_CN 3.89 90 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

81 2151053056 Vũ Nhật Thảo 18/06/2003 2021 CQ_CN 3.79 100 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

82 2151050415 Đặng Trung Thắng 06/12/2003 2021 CQ_CN 3.79 95 Xuất sắc 10.225.000   100% 10.225.000    

83 2251012046 Hoàng Anh Duy 20/01/2004 2022 CQ_CN 4.00 99 Xuất sắc 6.960.000     100% 6.960.000      

84 2251010089 Nguyễn Chí Tình 23/12/2004 2022 CQ_CN 3.78 90 Xuất sắc 6.960.000     100% 6.960.000      

85 2251010025 Nguyễn Mai Hân 18/05/2004 2022 CQ_CN 3.61 97 Xuất sắc 6.960.000     100% 6.960.000      

86 2251010077 Nguyễn Lư Hồng Phương 23/07/2004 2022 CQ_CN 3.56 90 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

87 2251010040 Lê Gia Huy 03/01/2004 2022 CQ_CN 3.56 90 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

88 2251010072 Trần Phong 10/04/2004 2022 CQ_CN 3.56 85 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

89 2251012121 Phí Minh Quang 06/02/2003 2022 CQ_CN 3.33 84 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

90 2251012136 Mai Chí Tôn 16/08/2004 2022 CQ_CN 3.33 83 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      
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91 2251010035 Nguyễn Nhật Hưng 29/07/2004 2022 CQ_CN 3.33 83 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

92
2251012127 Nguyễn Lê Thanh Thắng 04/01/2004 2022 CQ_CN 3.22 85 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

 Kiểm tra lại, gửi STK 

(không phải số thẻ) qua 

email hau.nt@ou.edu.vn 

93
2251010059 Nguyễn Tấn Lợi 31/07/2004 2022 CQ_CN 3.22 82 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

 Kiểm tra lại, gửi STK 

(không phải số thẻ) qua 

email hau.nt@ou.edu.vn 

94 2251012097 Trần Hoài Nam 03/02/2004 2022 CQ_CN 3.22 80 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

95 2251010049 Võ Duy Khang 30/10/2004 2022 CQ_CN 3.50 75 Khá 6.960.000     50% 3.480.000      

96
2251012145 Lư Hiếu Trung 26/02/2004 2022 CQ_CN 3.44 72 Khá 6.960.000     50% 3.480.000      

 Chưa cung cấp thông tin 

tài khoản 

97
2251010076 Hồ Thanh Phương 02/11/2004 2022 CQ_CN 3.39 67 Khá 6.960.000     50% 3.480.000      

 Chưa cung cấp thông tin 

tài khoản 

98 2251012030 Hứa Quang Đạt 01/01/2004 2022 CQ_CN 3.33 68 Khá 6.960.000     50% 3.480.000      

99 2251012093 Nguyễn Hải Minh 15/05/2004 2022 CQ_CN 3.22 67 Khá 6.960.000     50% 3.480.000      

100 2251012010 Lê Trần Gia Bảo 25/11/2004 2022 CQ_CN 3.17 67 Khá 6.960.000     50% 3.480.000      

101 2251012026 Hà Bảo Đăng 15/10/2004 2022 CQ_CN 3.11 90 Khá 6.960.000     50% 3.480.000      

102 2251010009 Nguyễn Thái Bảo 10/07/2004 2022 CQ_CN 3.11 90 Khá 6.960.000     50% 3.480.000      

103 2254050024 Nguyễn Hoàng Kha 17/08/2004 2022 CQ_CN 4.00 100 Xuất sắc 6.975.000     100% 6.975.000      

104 2254050037 Chu Lê Thiên Ngân 21/01/2004 2022 CQ_CN 4.00 100 Xuất sắc 6.975.000     100% 6.975.000      

105 2254052089 Võ Nguyễn Tường Vy 28/04/2004 2022 CQ_CN 4.00 90 Xuất sắc 6.975.000     100% 6.975.000      

106 2254050006 Nguyễn Thùy Xuân Diễm 02/07/2004 2022 CQ_CN 3.85 90 Xuất sắc 6.975.000     100% 6.975.000      

107 2254052022 Phan Thị Tuyết Giang 04/02/2004 2022 CQ_CN 3.70 90 Xuất sắc 6.975.000     100% 6.975.000      

108 2254052031 Võ Tấn Huy 15/04/2004 2022 CQ_CN 3.65 90 Xuất sắc 6.975.000     100% 6.975.000      

109 2254050045 Phạm Ngọc Ánh Nguyệt 02/10/2004 2022 CQ_CN 3.70 85 Giỏi 6.975.000     70% 4.882.500      

110 2254052072 Trần Tấn Tài 11/04/2004 2022 CQ_CN 3.70 85 Giỏi 6.975.000     70% 4.882.500      

111 2254050046 Nguyễn Thị Ý Nhi 15/04/2004 2022 CQ_CN 3.70 84 Giỏi 6.975.000     70% 4.882.500      

112 2254052056 Nguyễn Đào Hồng Như 18/11/2004 2022 CQ_CN 3.65 85 Giỏi 6.975.000     70% 4.882.500      

113 2254050012 Lê Thị Ngọc Hân 19/06/2004 2022 CQ_CN 3.65 85 Giỏi 6.975.000     70% 4.882.500      

114 2254050031 Phan Thị Yến Lan 20/01/2004 2022 CQ_CN 3.55 100 Giỏi 6.975.000     70% 4.882.500      

115 2254052025 Hồ Hoàn Hảo 15/04/2004 2022 CQ_CN 3.55 85 Giỏi 6.975.000     70% 4.882.500      

116 2254050032 Chu Ngọc Tuyết Loan 29/12/2004 2022 CQ_CN 3.50 100 Giỏi 6.975.000     70% 4.882.500      ĐTB hệ 10: 8,40

117 2251052065 Lê Quang Minh 26/02/2003 2022 CQ_CN 4.00 90 Xuất sắc 6.960.000     100% 6.960.000      

118 2251050017 Trương Tiến Đạt 29/02/2004 2022 CQ_CN 3.89 90 Xuất sắc 6.960.000     100% 6.960.000      

119 2251052001 Nguyễn Lệ Hoài Ân 26/05/2004 2022 CQ_CN 3.78 90 Xuất sắc 6.960.000     100% 6.960.000      

120 2251050028 Trần Hữu Hậu 17/10/2004 2022 CQ_CN 4.00 84 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      
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121 2251050065 Trần Trọng Tân 19/06/2004 2022 CQ_CN 3.83 85 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

122 2251052129 Nguyễn Văn Thành Trọng 05/10/2004 2022 CQ_CN 3.78 85 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

123 2251052053 Nguyễn Trần Minh Khoa 01/01/2004 2022 CQ_CN 3.56 100 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

124 2251052039 Nguyễn Thị Ánh Hồng 01/09/2004 2022 CQ_CN 3.56 95 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

125 2251052020 Bùi Văn Đức 13/06/2004 2022 CQ_CN 3.56 85 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

126
2251050062 Đào Ngọc Quý 09/10/2004 2022 CQ_CN 3.56 84 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

 Kiểm tra lại, gửi STK 

(không phải số thẻ) qua 

email hau.nt@ou.edu.vn 

127 2251050041 Lê Minh Kiệt 11/02/2004 2022 CQ_CN 3.56 83 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

128 2251052109 Hồ Ngọc Thái 20/06/2004 2022 CQ_CN 3.56 83 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

129 2251050058 Lê Hoàng Phúc 01/02/2004 2022 CQ_CN 3.44 85 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

130 2251050016 Trịnh Quốc Đạt 04/10/2004 2022 CQ_CN 3.44 82 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

131 2251052087 Phạm Anh Pha 17/09/2004 2022 CQ_CN 3.44 80 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

132 2251050034 Dương Ngọc Minh Huy 06/09/2004 2022 CQ_CN 3.39 83 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

133 2251050038 Nguyễn Vĩ Khang 16/03/2004 2022 CQ_CN 3.33 100 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

134 2251050007 Nguyễn Văn Bảo 01/01/2002 2022 CQ_CN 3.33 93 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

135 2251052011 Lê Thanh Dân 27/10/2004 2022 CQ_CN 3.33 90 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      

136 2251052137 Nguyễn Ngọc Tưởng 23/08/2004 2022 CQ_CN 3.33 83 Giỏi 6.960.000     70% 4.872.000      ĐTB hệ 10: 7,93

52 Sinh viên Tổng cộng: Sinh viên

68 Sinh viên Tổng số tiền HBKKHT: đồng

16 Sinh viên

TRƯỞNG PHÒNG CTSV & TT LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn Ngọc Anh Trương Hoàng Vinh

22/C
N

T
T

Lê Nguyễn Quốc Khang

Tp.HCM, ngày …... tháng ……. năm …...

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Khá: (Bằng chữ: ... đồng)

Xuất sắc: 136

Giỏi: 941.433.500                            


